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TẾ BÀO
Câu 1 (2 điểm). 
a. Trình bày vai trò của liên kết hidro trong cấu trúc của các phân tử: xenluloz và protein.

b. Những nhận xét dưới đây đúng hay sai? Giải thích cụ thể từng nhận xét.

1. Trong một nucleotit, gốc photphat được gắn vào vị trí C5 của đường pentoz.
2. Các enzim nucleaza thường cắt ngắn phân tử ADN bằng cách cắt bỏ các liên kết giữa đường và gốc bazo nito.

3. Ở hươu bắc cực, màng tế bào gần móng chứa nhiều axit béo no và colesterol hơn so với màng tế bào phía trên.

4. Khi các axit amin liên liên kết với nhau để tạo thành một polypeptit, nước sinh ra như một chất thải.
Câu 2 (2 điểm). 
Tại sao cơm nếp hay xôi thường dính và dẻo hơn cơm tẻ?
Câu 3 (2 điểm).
a. Tại sao Paramecium sống trong môi trường nước ngọt thì không bào co bóp phát triển, nhưng sống trong môi trường nước biển lại không có bào quan này?
b. Phân biệt các kiểu ghép nối tế bào: Desmosome, Plasmodesma và Gap junction về cấu trúc và chức năng.
Câu 4 (2 điểm ).
a. Cơ thể bạn chế tạo NAD+ và FAD từ vitamin B (thiamin và riboflavin). Hằng ngày, bạn chỉ cần một lượng vitamin rất nhỏ, ít hơn hàng ngàn lần so với lượng glucôzơ. Cứ phân giải một phân tử glucôzơ cần bao nhiêu NAD+ và FAD? Bạn cho biết tại sao nhu cầu hằng ngày của bạn về chất đó lại ít như thế?
b. ATP được tạo ra ở đâu trong tế bào? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong cơ chế phosphoryl hóa ở các vị trí đó.

Câu 5 (2 điểm). 

1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim? Tại sao khi qua nhiệt độ tối ưu của enzim, nếu tăng nhiệt độ thì sẽ làm giảm tốc độ phản ứng và có thể gây biến tính enzim? 

2. a. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim?

b. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh? 

Câu 6 (1 điểm).

Chất adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzơ, nhưng khi tiêm adrênalin vào tế bào gan thì không gây được đáp ứng đó.


a. Tại sao có hiện tượng trên?


b. Trong con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen, chất AMP vòng (cAMP) có vai trò gì?

Câu 7 (3 điểm).

a. Từ những hiểu biết về diễn biến trong các pha của kì trung gian, hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến đa bội để có hiệu quả nhất.


b. Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong các giao tử.Giải thích vì sao mỗi sự kiện đó đều có thể tạo nên các loại giao tử khác nhau như vậy.


c. Ở 1 loài động vật, xét 3 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính (XX hoặc XY). Quan sát quá trình giảm phân tại vùng chín ở một cá thể của loài trên có kiểu gen AaBbDdXEFXef, người ta thấy khoảng 1/3 số tế bào sinh giao tử có hoán vị gen tạo ra các loại giao tử mới. Theo lí thuyết, cá thể này cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh dục chín tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa? Biết rằng mọi quá trình sinh học diễn ra bình thường.

VI SINH VẬT

Câu 8 (2 điểm)

Ở đáy các ao, hồ có các nhóm vi sinh vật phổ biến sau:

a. Nhóm 1 biến đổi SO42– thành H2S

b. Nhóm 2 biến đổi NO3– thành N2
c. Nhóm 3 biến đổi CO2 thành CH4
d. Nhóm 4 biến đổi cacbohidrat thành axit hữu cơ và biến đổi prôtêin thành axit amin, NH3.

Hãy nêu kiểu dinh dưỡng tương ứng của mỗi nhóm vi sinh vật nêu trên.

Câu 9 (2 điểm).

Một cốc rượu nhạt (khoảng 5-6% độ êtanol) hoặc bia, có thể cho thêm một ít chuối, đậy cốc bằng vải màn, để ở nơi ấm sau vài ngày sẽ có váng trắng phủ trên bề mặt môi trường. Rượu đã biến thành giấm.

a. Hãy điền hợp chất được hình thành vào sơ đồ sau :

CH3CH2OH + O2 ----> ...................... +  H2 O  +  Q

(rượu êtylic) 




    (năng lượng).

b. Váng trắng do vi sinh vật nào tạo ra? ở đáy cốc có loại vi sinh vật này không? vì sao?

c. Nhỏ một giọt nuôi cấy vi sinh vật này lên lam kính, rồi nhỏ bổ sung một giọt H2O2 vào giọt trên sẽ thấy hiện tượng gì?

d. Nếu để cốc giấm cùng với váng trắng quá lâu thì độ chua của giấm sẽ giảm dần, vì sao?

Câu 10 (2 điểm).

a. Phân biệt chu trình tiềm tan và chu trình sinh tan ở virut.

b. Tại sao virut HIV chỉ ký sinh trong tế bào bạch cầu limpho T- CD4 ở người? Cho biết nguồn gốc lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong của virut HIV?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. Vai trò của liên kết hidro trong các cấu trúc:
- Xenluloz: các liên kết hidro giữa các chuỗi xenluloz cạnh nhau tạo thành các bó dài dạng vi sợi, giúp cho cấu trúc xenluloz dai và chắc.

- Protein: Các chuỗi polipeptit bậc 1 hình thành liên kết hidro giữa nhóm C-O và N-H ở các vòng xoắn gần nhau tạo thành cấu trúc bậc 2 của protein.

b. 

1. Sai. Gốc photphat được gắn vào vị trí C5’ của phân tử đường (ký hiệu C5 chỉ vị trí C của bazonito).

2. Sai. Các enzim này thường phá vỡ liên kết phosphodieste giữa gốc photphat và đường pentoz trong cấu trúc ADN.

3. Sai. Chứa nhiều axit béo chưa no và colesterol hơn nhằm tăng tính linh hoạt của màng ở vị trí tiếp xúc với băng tuyết do axit béo chưa no có nhiều liên kết đôi và colesterol ngăn cản các đuôi axit béo liên kết chặt với nhau.
4. Đúng. Khi một liên kết peptit hình thành giữa nhóm cacboxyl của axit amin này với nhóm amin của axit amin khác sẽ giải phóng ra một phân tử nước.

(hoặc giải thích theo sơ đồ:

[image: image3.jpg]Pl OH
HN-GH-CT 4+ N-CH-C  —
R, OH H R O

OH
HN-CH-C -NH-H-C_ " 4 K0

RO A Yo



)
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

2 điểm

	2
	- Gạo nếp và gạo tẻ đều chứa chủ yếu là tinh bột. Đại phân tử tinh bột được cấu tạo từ 2 cấu tử amiloz và amilopectin, tỉ lệ amiloz và amilopectin quyết định độ dẻo của tinh bột khi bị đun nóng, do:

+ Amiloz có cấu trúc dạng chuỗi không phân nhánh, xoắn theo kiểu lò xo nhờ các liên kết hidro. Khi đun nóng, liên kết hidro bị cắt đứt, chuỗi amiloz chỉ duỗi thẳng nên ít làm thay đổi đổi độ dính của dung dịch.

+ Amilopectin có cấu trúc phân nhánh nhiều, dung dịch có độ nhớt cao. Khi bị đun nóng, cấu trúc của amilopectin bị biến đổi sâu sắc và không thuận nghịch gây ra trạng thái hồ hóa tinh bột.

- Trong gạo nếp chứa lượng amilopectin rất cao so với gạo tẻ nên khi nấu lên, cơm nếp (hoặc xôi) thường dính và dẻo hơn cơm tẻ rất nhiều.
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	3
	a. - Paramecium (trùng đế giày) sống trong môi trường nước ngọt cần có không bào co bóp để:

+ Cân bằng áp suất thẩm thấu trong cơ thể bằng cách thu lượng nước thừa trong cơ thể và thải ra ngoài.

+ Ngoài ra, không bào co bóp còn tham gia vào sự trao đổi khí va bài tiết: trong nước được không bào co bóp thải ra ngoài có chứa CO2 và chất bài tiết hòa tan.
- Trong môi trường nước biển: có sự cân bằng áp suất thẩm thấu giữa môi trường trong và ngoài cơ thể của trùng đế giày nên không cần có không bào co bóp.

b. Phân biệt các kiểu ghép nối tế bào:
Kiểu ghép nối

Desmosome

(Thể nối vững chắc)

Plasmodesma

(Cầu nối sinh chất)

Gap junction

(Cầu nối gian bào)

Cấu trúc

Là kiểu kết nối có sự thay đổi hình dạng màng SC, có sự tham gia của protein liên kết và phức hệ vi sợi trong TBC, làm cho kết nối ổn định, vững chắc
Màng SC và thành xenluloz thay đổi tạo nên những cầu nối tế bào chất giữa các tế bào cạnh nhau (thường có ở TB thực vật)
Là kiểu kết nối tạo nên các kênh thông thương giữa 2 tế bào cạnh nhau nhờ loại protein connexin có ở màng SC của cả 2 TB.

Chức năng

Tăng cường độ liên kết giữa 2 tế bào cạnh nhau về mặt cơ học. Qua chỗ nối không có sự trao đổi chất.
Hai tế bào có thể trao đổi chất trực tiếp với nhau.

Giúp 2 TB cạnh nhau có sự trao đổi chất trực tiếp, nhanh chóng.
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	4
	a. - Phân giải 1 phân tử glucôzơ cần 10 NAD+ và 2 FAD.

- Glucôzơ được phân giải hoàn toàn thành CO2 và H2O còn NAD+ và FAD được tái sử dụng.

b. - ATP được tổng hợp ở tế bào chất, ti thể, lục lạp.

- Khác nhau:

+ Ở tế bào chất: phosphoryl hóa mức cơ chất, chuyển một nhóm photphat linh động từ một chất hữu cơ khác đã được phosphoryl hóa tới ADP tạo ATP.

+ Ở ti thể: phosphoryl hóa oxi hóa, năng lượng từ phản ứng oxi hóa khử trong hô hấp được sử dụng để gắn nhóm photphat vô cơ vào ADP.

+ Ở lục lạp: phosphoryl hóa quang hóa, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng tích lũy trong liên kết ADP và nhóm photphat vô cơ tạo thành ATP.
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	5
	1. - Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: nhiệt độ, độ pH, nồng độ cơ chất, nồng độ enzim, chất ức chế enzim. 
- Enzim có bản chất là protein, cấu hình không gian ba chiều của protein được ổn định nhờ các liên kết yếu (liên kết hidro, liên kết đisunfua..). 

- Ở nhiệt độ cao, các liên kết yếu này bị phá vỡ làm thay đổi cấu hình không gian của enzim, do đó trung tâm hoạt động của enzim bị biến đổi không phù hợp với cơ chất nên enzim mất khả năng xúc tác. 
2.

a. + Chất ức chế cạnh tranh: có cấu tạo hóa học và hình dạng khá giống với cơ chất. Khi có mặt cả cơ chất và chất ức chế sẽ xảy ra sự cạnh tranh về trung tâm hoạt tính và dẫn đến kìm hãm hoạt động của enzim. Do phức hệ enzim – chất ức chế rất bền vững, như vậy không còn trung tâm hoạt động cho cơ chất nữa.

+ Chất ức chế không cạnh tranh: chúng không kết hợp với trung tâm hoạt tính của enzim mà kết hợp với enzim gây nên các biến đổi gián tiếp hình thù trung tâm hoạt động làm nó không phù hợp với cấu hình của cơ chất.

b. Làm tăng nồng độ cơ chất (axit xucxinic), xem xét tốc độ của phản ứng tăng lên hay không. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên thì axit malônic là một chất ức chế cạnh tranh.
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	6
	a. Adrênalin (epinephrin) tác động lên tế bào gan bằng cách liên kết đặc thù với thụ thể màng, phức hệ [adrênalin/thụ thể] hoạt hóa prôtêin G, prôtêin G hoạt hóa enzym adênylat – cyclaza, enzym này phân giải ATP → AMP vòng (cAMP), cAMP hoạt hóa các enzym kinaza, các enzym này chuyển nhóm phosphat và hoạt hoá enzym glicôgen phosphorylaza là enzym xúc tác phân giải glicôgen thành glucôzơ. Tiêm adrênalin trực tiếp vào trong tế bào không gây đáp ứng do thiếu thụ thể màng. 
b. cAMP có vai trò là chất thông tin thứ hai có chức năng hoạt hóa enzym photphorilaza phân giải glycogen → glucôzơ, đồng thời có vai trò khuếch đại thông tin: 1 phân tử adrênalin → 104 phân tử cAMP → 108 phân tử glucôzơ. 
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	a.  Thời điểm xử lý đột biến
- Tác động vào pha S dễ gây đột biến gen vì ở giai đoạn này diễn ra quá trình nhân đôi ADN.

- Để gây đột biến đa bội có hiệu quả cần xử lý cônsixin vào pha G2 (hoặc thí sinh có thể viết là “cuối pha G2”) của kì trung gian.                             

- Bởi vì: + Đến G2 nhiễm sắc thể của tế bào đó nhân đôi.            
       + Sự tổng hợp các vi ống hình thành thoi vô sắc bắt đầu từ pha G2. Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế sự hình thành các vi ống, xử lý cônsixin lúc này sẽ có tác dụng ức chế hình thành thoi phân bào. Hiệu quả tạo đột biến đa bội thể sẽ cao  

b. Ba sự kiện đó là : 


+ Sự trao đổi chéo các NST (cromatit) ở kỳ đầu giảm phân I dẫn đến sự hình thành các NST có sự tổ hợp mới của các alen ở nhiều gen       

+ ở kỳ sau giảm phân I,sự phân ly độc lập của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ trong cặp NST tương đồng một cách ngẫu nhiên về hai nhân con,dẫn đến sự tổ hợp khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ               

+ ở kỳ sau giảm phân II, phân ly các NST trong cặp NST tương đồng một cách ngẫu nhiên về các tế bào con.                               

c. Cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh dục chín:

- Xét cá thể có kiểu gen AaBbDdXEFXef, mỗi cặp NST thường tối đa cho 2 loại giao tử, cặp NST giới tính tối đa cho 4 loại giao tử. Số loại giao tử tối đa của cá thể nói trên là 2. 2. 2. 4= 32 loại. Xảy ra 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: Loài này con đực là giới đồng giao XX, con cái dị giao XY → Đây là cá thể đực

- Từ 1 tế bào sinh tinh giảm phân nếu khong có TĐC cho 2 loại tinh trùng, nếu có TĐC cho 4 loại tinh trùng.

- Gọi số tế bào sinh tinh cần tìm là k, theo giả thiết có 1/3 k giảm phân cho 4 loại và 2/3 k giảm phân cho 2 loại

→ (1/3 k. 4) + (2/3k . 2)= 32 → k= 12

* Trường hợp 2: Loài này con cái là giới đồng giao XX, con đực dị giao XY → Đây là cá thể cái

- Từ 1 tế bào sinh trứng giảm phân chỉ cho 1 loại trứng dù có hay không có trao đổi chéo. Vậy để tạo ra 32 loại giao tử cần tối thiểu 32 tế bào sinh trứng.
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	8
	- Nhóm 1 là các vi khuẩn khử sunphat (SO42- ( H2S). Chất cho electron là H2, chất nhận electron là SO42-. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng (chemoautotroph).

- Nhóm 2 là các vi khuẩn phản nitrat hoá (NO3 ( N2). Chất cho electron là H2 (cũng có thể là H2S,), chất nhận electron là ôxi của nitrat. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng.

- Nhóm 3 là những vi khuẩn và Archaea sinh mêtan (CO2 ( CH4). Chất cho electron là H2 (cũng có thể là H2O), chất nhận electron là ôxi của CO2. Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá tự dưỡng.

- Nhóm 4 gồm các vi khuẩn lên men (biến cacbôhidrat thành axit hữu cơ) và các vi khuẩn amôn hoá kị khí prôtêin (thành axit amin, NH3). Kiểu dinh dưỡng của chúng là hoá dị dưỡng (chemoheterotroph).
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	a. Chất được hình thành là giấm (axit axetic)

CH3CH2OH + O2 -> CH3COOH + H2O + Q

b. Váng trắng do các đám vi khuẩn axetic liên kết với nhau tạo ra. ở đáy cốc không có loại vi khuẩn này, vì chúng là những vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.

c. Khi nhỏ một giọt H2O2 bổ sung vào một giọt dung dịch nuôi cấy vi khuẩn axetic sẽ thấy bọt nhỏ li ti hình thành, đó là ôxi thoát ra do:

 Catalaza

2H2O2         2H2O + O2
enzim Catalaza có ở các sinh vật hiếu khí bắt buộc

d. Vi khuẩn axetic biến rượu thành giấm gồm 2 giống chủ yếu: Acetobacter và Gluconobacter.

Khi để giấm lâu ngày, vi khuẩn Acetobacter có khả năng tiếp tục biến axit axetic thành CO2 và H2O, làm pH tăng lên, giấm mất dần vị chua.
	0,5

0,5

0,5

0,5

2 điểm

	10
	a. - Chu trình tiềm tan: Virut xâm nhập vào tế bào vật chủ, gắn gen vào NST tế bào chủ và chưa hoạt động và ở trạng thái nghỉ.

- Chu trình sinh tan: Virut xâm nhập vào tế bào vật chủ nhân lên và phá vỡ tế bào chủ, phóng thích ra ngoài.

b. HIV chỉ xâm nhập vào tế bào limpho T-CD4.

- Tương tác giữa virut với tế bào chủ là tương tác đặc hiệu giữa gai vỏ virut với thụ quan màng tế bào.

- Chỉ có limphoT-CD4 mới có thụ quan CD4 màng tương thích với HIV

Nguồn gốc lớp vỏ trong và ngoài và lớp vỏ trong của HIV

- Vỏ trong: do vật chất di truyền của HIV qui định tổng hợp từ nguyên liệu và bộ máy sinh tổng hợp protein của tế bào chủ

- Vỏ ngoài: Có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào limpho T và các gai glicoprotein do virut qui định tổng hợp.
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